
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG   

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Vương Thị Thuyết 

 Nhóm 24-36 tháng A  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Đón trẻ 

Đón trẻ: Nhún nhảy theo 

nhạc bài hát tiếng anh: 

Chikent dance 

- Trò chuyện- Hoa quả 

trong ngày tết (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Món ăn 

trong ngày tết (MT31)  

Đón trẻ 

- Trò chuyện hoạt động 

ngày tết (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện-Bé chuẩn bị đón tết 

(MT41)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Vận động 

Vận động:  

Vận động: Bật xa bằng 2 

chân (MT5)  

Vận động 

Vận động: Bò trong 

đường hẹp có mang vật 

trên lưng (MT4)  

Vận động 

Vận động: Ném xa 

bằng 1 tay (MT5)  

Vận động 

Vận động: Đi trong đường hẹp 

có bê vật trên tay (MT2)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Hoa đào, hoa 

mai (MT19)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Hình tròn- 

hình vuông (MT27)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Một số loại 

quả trong ngày tết 

(MT24)  

Hoạt động khác 

Lễ hội chào xuân: Tham dự hội 

thi gói bánh chưng (MT31)  

T4 

Hoạt động khác 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

Âm nhạc 

Âm nhạc: VĐTN: Chúc 

tết: (TT). 

+ Nghe hát: Mùa xuân 

ơi. (MT49)  

Âm nhạc 

Dạy hát: Bé và 

hoa(TT) 

+ TCAN: Nghe tinh 

tìm đúng (MT49)  

Âm nhạc 

Âm nhạc: Lễ hội chào xuân: 

Liên hoan văn nghệ chào xuân 

(MT49)  

 



T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Cây đào. (MT34)  

Làm quen văn học 

Truyện: Ngày tết của thỏ 

con (MT32)  

Làm quen văn học 

Thơ: Đi chợ tết 

(MT34)  

Làm quen văn học 

Kể chuyện: Hoa mào gà 

(MT32)  

T6 

Âm nhạc 

- Âm nhạc: DH: Chúc 

tết.(TT) 

TCAN: Ai nghe tinh 

hơn(KH) (MT49)  

Hoạt động khác 

Tô màu bánh chưng 

(MT7)  

Hoạt động khác 

HĐ: Bé làm bánh pháo 

trang trí tết. (MT7)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Bé đón tết cùng gia 

đình. (MT18)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Trò chuyện về khu vận 

động 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Trò chuyện về món ăn 

ngày tết. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Phi ngựa 

b. Lau đồ chơi con sâu. 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Trò chuyện về thời tiết trong 

ngày. 

c. Chơi tự do (MT31)  

T3 

a. TC: Ai chạy nhanh hơn 

b. Nhặt rác  

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Cảm giác của đôi bàn 

chân 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC Ai nhanh hơn 

b. Bé chăm sóc cây hoa 

C. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Lễ hội chào xuân: Trải 

nghiệm khu vực chợ quê, ông đồ 

c. Chơi tự do (MT21)  

T4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Trò chuyện về công 

việc của gia đình trong 

ngày tết. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé lau lá dong 

c. Chơi tự do (MT7)  

Hoạt động giao lưu cảm xúc 

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. Lễ hội chào xuân: Chơi các 

trò chơi dân gian 

c. Chơi tự do (MT7)  

T5 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Chơi với sỏi đá 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Chơi với bóng. 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Trò chuyện về con 

thiên nga 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Dạo chơi vườn cổ tích. 

c. Chơi tự do (MT31)  



T6 

a. TC: Chú ếch 

b. Lau lá cây 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Lộn cầu vồng 

b.Trò chuyện về đôi bàn 

tay. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Trang trí cây hoa 

đào 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. Vẽ mưa xuân 

c. Chơi tự do (MT31)  

Chơi tập ở các 

góc 

Chơi tập ở các góc- Hoa 

quả trong ngày tết (MT7)  

Chơi tập ở các góc- Món 

ăn trong ngày tết 

(MT46)  

Chơi tập ở các góc- 

Hoạt động trong ngày 

tết (MT7)  

Chơi tập ở các góc- Bé chuẩn bị 

đón tết (MT7)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT31)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT31)  

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Chơi - tập 

buổi chiều 

T2 

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. Bé bày mâm ngũ quả. 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Ôn bài thơ: Cây đào. 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. Trò chuyện về 

những hoạt động trong 

ngày tết. 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Hoạt động: Chơi với rổ nhựa. 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

T3 

a. TC: Chạy theo cô 

b. Làm quen bài hát: Chúc 

tết 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. HĐ: Bé chơi với búp 

bê. 

c. Chơi tự chọn. (MT46)  

a. Trò chơi: Con bo 

dừa 

b. Bé cùng cô tập múa. 

c. Chơi tự chọn (MT6)  

a. TC: Chạy theo tiếng xắc xô 

b. Làm quen truyện: Hoa mào 

gà 

c. Chơi tự chọn (MT32)  

T4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. HĐ: Tô màu giò lụa. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Làm quen bài thơ: 

Đi chợ tết 

c. Chơi tự chọn. 

(MT34)  

a. TC: Chim bay, cò bay 

b. Hoạt động: Bé lồng vỏ gối. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

T5 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Xem tranh về hoa quả 

ngày tết. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. TC: Nu na nu nống. 

b. HĐ: Bé làm theo yêu 

cầu của cô 

c. Chơi tự chọn. (MT30)  

a. TC: Chim bay, cò 

bay 

b. Hoạt động: Bé bóc 

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. HĐ: Bé nhún nhảy theo bài: 

Chúc tết, bánh chưng xanh 

c. Chơi tự chọn (MT49)  



vỏ trứng chim cút 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

T6 

a. TC: Bóng tròn to 

b.HĐ: Bé tập dân vũ. 

c. Chơi tự chọn (MT8)  

a. TC: Bóng tròn to 

b. Nghe các bài hát 

trong chủ đề: Chúc tết; 

mùa xuân ơi 

c. Chơi tự chọn. (MT31)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Làm quen bài thơ: 

Lúa nếp ( Luyện phát 

âm L/N) 

c. Chơi tự chọn 

(MT34)  

a.Trò chơi: Dung dăng dung dẻ. 

b. Xem tranh về những nơi nguy 

hiểm cần tránh. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

Chủ đề - Sự kiện  Hoa quả trong ngày tết  Món ăn trong ngày tết  Hoạt động trong ngày tết  Bé chuẩn bị đón tết   

   

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng B  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng B 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Đón trẻ 

Đón trẻ - trò chuyện: Hoa 

quả trong ngày tết (MT24)  

Đón trẻ - trò chuyện: 

Món ăn trong ngày 

tết (MT31)  

Đón trẻ  

Trò chuyện: Hoạt động 

trong ngày tết (MT31)  

Đón trẻ  

Trò chuyện: Bé chuẩn bị 

đón tết (MT31)  

Thể dục sáng 
Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Chơi - 

tập có chủ 

định 

T2 

Vận động: Bật xa bằng 2 

chân (MT5)  

Vận động: Bò trong 

đường hẹp có mang 

vật trên lưng (MT4)  

Vận động. Ném xa 

bằng 1 tay (MT5)  

Vận động: Đi trong 

đường hẹp có bê vật trên 

tay (MT2)  



T3 

Hoạt động nhận biết: Hoa 

đào, hoa mai (MT24)  

 

Hoạt động nhận 

biết: Bánh chưng, 

bánh dày (MT18)  

Hoạt động nhận biết: 

Hình tròn, hình vuông 

(MT27)  

Hoạt động khác:  

Lễ hội chào xuân: Tham 

dự hội thi gói bánh 

chưng (MT18)  

T4 

Âm nhạc 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

 

Âm nhạc: NDTT: 

Nghe: Mùa xuân ơi 

NDKH: TCAN: 

Phân biệt âm thanh 

của 2 dụng cụ khác 

nhau. (MT49)  

Âm nhạc- Âm nhạc: 

DH: Chúc tết.(TT) 

TCAN: Ai nghe tinh 

hơn(KH) (MT49)  

 

Hoạt động khác. Lễ hội 

chào xuân: Liên hoan 

văn nghệ chào xuân 

(MT8)  

 

T5 

Làm quen văn học 

Nghe kể chuyện: 

Mùa xuân đã về (MT32)  

Làm quen văn học 

Thơ: Cây đào 

(MT34)  

Làm quen văn học 

Thơ: Mưa xuân 

(Phạm Hổ) (MT34)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa nở 

(MT34)  

T6 

Hoạt động khác. HĐ: Làm 

dây hoa trang trí (MT30)  

 

Hoạt động khác. 

Phân loại màu xanh, 

đỏ, vàng (MT7)  

Hoạt động khác a. Xâu 

vòng lá hoa màu xanh 

đỏ 

b. TC: Lá rụng (MT7)  

Hoạt động khác.HĐ: 

Chơi với bóng (MT31)  

Hoạt 

động ngoài 

trời 

T2 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ : Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

 

a. Trò chơi : Đuổi 

theo cô 

b. HĐCMĐ: Dạo 

chơi vườn cổ tích 

c. Chơi tự do. 

(MT31)  

a. Trò chơi : Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Xé giấy 

làm cánh hoa. 

c. Chơi tự do. (MT7)  

a. TC : Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ : Dạo chơi 

vườn cổ tích 

c. Chơi tự do (MT31)  



T3 

a. Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Làm bông hoa 

c. Chơi tự do. (MT31)  

a. Trò chơi : Dung 

dăng dung dẻ  

b. HĐCMĐ: Vẽ mưa 

c. Chơi tự do. (MT7)  

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Trò 

chuyện về thời tiết mùa 

đông  

c. Chơi tự do: (MT41)  

 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Nhặt lá xếp 

đường đi 

c. Chơi tự do (MT31)  

 

T4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

 

a. Trò chơi : Đuổi 

theo cô 

b. HĐCMĐ: Cắm 

hoa 

c. Chơi tự do. 

(MT31)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Vẽ mưa ( Khu vực 

sau trường từ 8h-8h30) 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ:Tưới nước 

cho cây ngoài hành lang 

c. Chơi tự do (MT31)  

T5 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Chơi với sỏi 

c. Chơi tự do (MT31)  

 

a. Trò chơi: Chạy 

theo tiếng xắc xô 

b. HĐCMĐ: Trò 

chuyện về vườn cây 

khối 4 tuổi 

c. Chơi tự do 

(MT31) 

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Bé tưới 

rau  

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Bé nhổ cỏ 

(Khu vườn ngoài cổng) 

c. Chơi tự do (MT7)  



T6 

a.TCVĐ: Bóng tròn to 

b. HĐCM: Bày quả vào đĩa  

c. Chơi tự do. (MT18)  

 

a. TC: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Gắn hoa 

cho cây 

c. Chơi tự do 

(MT31)  

a.TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b.HĐCMĐ: Chơi với 

sỏi  

c.Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Bày mâm 

ngũ quả ngày tết. 

c. Chơi tự do (MT18)  

Chơi tập ở các 

góc 

Chơi tập ở các góc (MT46)  Chơi tập ở các góc 

(MT46)  

Chơi tập ở các góc 

(MT41)  

Chơi tập ở các góc 

(MT41)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  

HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT30)  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT30)  

Chơi - 

tập buổi chiều 

T2 

a. Trò chơi: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. HĐ: Chơi với xắc xô. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

 

a. Trò chơi :Gieo hạt. 

b. Xem tranh các 

món ăn ngày tết 

c. Chơi tự chọn. 

(MT31)  

a. Trò chơi :Gieo hạt. 

b. Nghe các bài hát 

trong chủ đề: Chúc tết, 

Bé và hoa, Mùa xuân 

ơi. 

c. Chơi tự chọn (MT49) 

a. TC: Gieo hạt 

b. Xem tranh ảnh về 

ngày tết 

c. Chơi tự chọn (MT18) 

T3 

a. Trò chơi : Mưa to mưa 

nhỏ 

b. Làm quen truyện: Mùa 

xuân đã về 

c. Chơi tự chọn. (MT32)  

a. Trò chơi : Đuổi 

theo cô 

b. HĐ: Bé tập mặc 

quần 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Ôn thơ: Hoa nở 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Tập múa: Chúc tết 

c. Chơi tự chọn (MT6)  

T4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

a.TC: Đuổi theo cô 

b. Chơi với bóng 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Thu hoạch 

a. Trò chơi: Chuồn 

chuồn bay 

b. Làm quen bài thơ: Hoa 



 c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

 

rau 

c. Chơi tự do (MT21)  

 

nở 

c. Chơi tự chọn (MT34) 

T5 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. LQ bài hát: Chúc tết 

c. Chơi tự chọn (MT49) 

a.TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

b.HĐ: Bé luồn dây 

c.Chơi tự chọn 

(MT7) 

a. Trò chơi: Nu 

na nu nống 

b. Ôn bài hát: Chúc tết 

c. Chơi tự chọn (MT49) 

a.TC: Đuổi theo 

cô 

b. Chơi với giấy 

c. Chơi tự chọn (MT7) 

T6 

a.TC: Đuổi theo cô 

b. Chơi với giấy 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

 

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Ôn thơ: Cây đào 

c. Chơi tự chọn 

(MT34)  

a.Trò chơi: Mưa to, 

mưa nhỏ 

b. HĐ: Gắp hạt bằng 

kẹp 

c.Chơi tự chọn (MT31) 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Nặn quả tròn 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

Chủ đề - Sự kiện  Hoa quả trong ngày tết  
Món ăn trong ngày 

tết  

Hoạt động trong ngày 

tết  
Bé chuẩn bị đón tết  

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng C  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng C 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Đón trẻ 

Đón trẻ- Trò 

chuyện( Hoa quả trong 

ngày tết) (MT31)  

Đón trẻ- Trò 

chuyện( Món ăn ngày tết) 

(MT31)  

Đón trẻ- Trò 

chuyện( Hoạt động 

trong ngày tết) (MT31)  

Đón trẻ- Trò 

chuyện( Bé chuẩn 

bị đón tết) (MT31)  

Thể dục sáng 
Thể dục sáng (MT1)  Thẻ dục sáng (MT1)  Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Vận động: Bật xa bằng 2 

chân (MT5)  

 

Vận động: Tung bóng 

bằng 2 tay (MT5)  

 

Vận động: Bò trong 

đường hẹp có mang vật 

trên lưng 

TC: Trời nắng trời mưa 

(MT4) 

Vận động: Đi trong 

đường hẹp có bê vật 

trên tay (MT2)  

 

T3 

Hoạt động nhận biết:  Quả 

cam, quả chuối (MT24)  

Hoạt động nhận biết:  Hoa 

cúc, hoa hồng (MT18)  

Hoạt động nhận biết:  

Bé cùng gia đình chuẩn 

bị đón tết (MT21) 

Hoạt động nhận 

biết: Hình vuông, 

hình tròn (MT27)  

T4 

 Âm nhạc: Dạy hát: "Tay 

thơm tay ngoan"( TT) 

Trò chơi : Nghe hát nhảy 

vào vòng (MT49)  

 

Âm nhạc: Dạy hát: 

"Chúc tết"( TT) 

 

Phân biệt âm thanh của 

2 dụng cụ âm 

nhạc(KH) (MT49) 

Âm nhạc: Tham gia 

văn nghệ chào 

Xuân (MT8)  

 



T5 

Làm quen văn học: Thơ: 

Câyđào (MT34)  

Làm quen văn học: 

Truyện: Quả thị (MT32)  

Làm quen văn học: 

Truyện: Thỏ con ăn gì 

(MT32) 

Làm quen văn 

học.Thơ : “Mưa 

xuân” (MT34) 

T6 

Hoạt động khác: Bé luồn 

dây (MT6)  

Hoạt động khác: Bóc vỏ 

trứng chim cút (MT7)  

Hoạt động khác: Hoạt 

động khác:  

Chơi với giấy (MT7)  

Hoạt động khác: 

phân loại hạt 

MT18)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi vườn rau trước sân 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT31)  

 

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi vườn rau 

trước sân trường: Từ 8h-

8h30) (MT6)  

 

Chơi với vòng 

Tc: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do. Khu vườn 

trước sân. Từ 8h-8h30 

(MT7)  

 

Trò chuyện về ngày 

tết 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do. Khu 

vườn rau trước sân. 

Từ 8h-8h30 

(MT41)  

T3 

Chơi với bóng 

TC: Bóng tròn to 

Chơi vườn mít ( Từ 8h-

8h30) (MT7)  

 

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi tự do( Khu vườn mít: 

từ 8h-8h30) (MT7)  

 

Đong nước vào chai 

Tc: Thỏ nhảy 

Chơi tự do( Khu mườn 

mít: Từ 8h-8h30) 

(MT7)  

Vẽ mưa xuân 

TC: Mưa to mưa 

nhỏ 

Chơi tự do. Khu 

vườn mít. Từ 8h-

8h30 (MT6)  

T4 

 Thí nghiệm chìm nổi 

TC: thổi hạt xốp 

Chợi tự do. Khu sau 

Vẽ quả tròn 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi Tự do. Khu sau 

Bày mâm ngũ quả 

TC: Dung dăng 

dung dẻ 

Chơi tự do. Khu sau 



trường. Từ 8h-8h30 

(MT31) 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT6) 

trường từ 8h-8h30 

(MT7) 

T5 

Trò chuyện về ngày tết 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu đồ chơi 

vận động. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

HĐCMĐ:Vẽ đám mây 

Tc: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vận động. 

Từ 8h-8h30 (MT6)  

 

Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi khu vận động: Từ 

8h-8h30) (MT31)  

 

HĐCMĐ: Trò 

chuyện về vườn cây 

khối 5 tuổi 

TC: dung dăng 

dung dẻ 

Chơi tự do. Khu đồ 

chơi vận động. từ 

8h-8h30 (MT31)  

T6 

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi vườn rau trước sân 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT7)  

 

Chơi với bóng 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự do. Khu vườn rau 

trước sân. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

Dạo chơi ngoài hành 

lang 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự do. Khu vườn 

rau hoa trước sân Từ 

8h-8h30 (MT31)  

Bé câu cá 

TC: Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do.( Chơi 

khu vườn rau, hoa 

trước sân trường 

Thời gian: 8h-

8h30)  

Chơi tập ở các góc 

Chơi tập ở các góc- 

Hoa quả trong ngày tết 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc- 

Món ăn trong ngày tết 

(MT31)  

Chơi tập ở các 

góc- Hoạt động trong 

ngày tết (MT46)  

Chơi tập ở 

các góc- Bé chuẩn 

bị đón tết (MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn, ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ 

vệ sinh (MT31)  



Chơi - tập 

buổi chiều 

T2 

Làm quen thơ: Cây đào 

Tc: kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT34)  

 

Bé chơi với vòng 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT7)  

 

Bé tập gấp quần áo 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT6)  

 

Ôn bài hát “ Bé và 

hoa” 

TC: Gieo hát 

Chơi tự chọn 

(MT49)  

T3 

Bé tập đi tất 

TC: chim sẻ và ô tô 

Chơi tự chọn (MT6)  

 

Chơi với xắc xô 

Tc: lái ô tô 

Chơi tự chọn (MT7)  

 

Chơi với chai nhựa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT7)  

 

Ôn bài hát "Chúc 

tết” 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn 

(MT49) 

T4 

 Bé tập gấp khăn 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự chọn (MT6)  

 

Ôn thơ: Bé và hoa 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT34)  

 

Làm quen với thơ “ 

Mưa xuân” 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn 

(MT34)  

T5 

Ôn bài hát: Bóng tròn to ( 

kết hợp vỗ xắc xô) 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

(MT49) 

Bé bóc vỏ bắp ngô 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT6)  

Bé bóc quýt 

Tc: gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT19)  

Bé tập rửa tay 

TC: Lá rụng 

Chơi tự chọn 

(MT6) 

T6 

Làm quen với truyện Quả 

thị 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT32)  

Làm quen với bài hát: 

Chúc tết 

TC: Chìm nổi 

Chơi tự chọn (MT49)  

Xúc hạt xốp bằng thìa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT30)  

Ôn bài thơ: Hoa nở 

Tc: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn 

(MT34) 



Chủ đề - Sự kiện  Hoa quả trong ngày tết  Món ăn trong ngày tết  
Hoạt động trong ngày 

tết  
Bé chuẩn bị đón tết  

 

 

 


